Trường THCS Nguyễn Thị Hương
Lớp: 7A….
Họ và tên: 


PHIẾU HỌC TẬP MÔN TOÁN KHỐI 7
* CHƯƠNG III: THỐNG KÊ
Hoàn thành các khái niệm sau:
1/ Dấu hiệu là: 

2/ Tần số của giá trị là: 

3/ Có mấy loại biểu đồ. Liệt kê. 

4/ Nêu công thức tính trung bình cộng. Kí hiệu.
5/ Mốt của dấu hiệu là:

Câu 1: Thời gian giải một bài toán (tính bằng phút) của học sinh lớp 7B như sau:
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     a. Dấu hiệu cần tìm là gì? Số các giá trị khác nhau?


b. Lập bảng "tần số". Nhận xét.

c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu. 

d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Câu 2: Tuổi nghề của một số công nhân trong một phân xưởng (tính theo năm) được ghi lại theo bảng sau:        
            1          8          4          3          4          1          2          6          9          7
            3          4          2          6          10        2          3          8          4          3
            5          7          3          7          8          6          6          7          5          4
            2          5          7          5          9          5          1          5          2          1
a)  Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.
b)  Lập bảng tần số. Tính số trung bình cộng. Nhận xét.
c)  Tìm mốt của dấu hiệu.
d)  Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Câu 3: Điểm kiểm tra 15 phút môn Sinh của 1 lớp được ghi trong bảng “Tần số” dưới đây:
	Điểm(x)
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	a
	10
	

	Tần số(n)
	3
	4
	5
	8
	7
	2
	9
	2
	N = 40


Tìm giá trị của a biết số trung bình cộng là 5,65.
*CHƯƠNG IV: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ (SGK/24 HKII)
Câu 1: Đơn thức là: 

· Số 0 được gọi là 

Câu 2: Đơn thức thu gọn là: 

· Ta coi một số là 

Câu 3: Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là:

· Số thực khác 0 là đơn thức bậc 

· Số 0 là đơn thức 

Câu 4: Để nhân hai đơn thức, ta nhân 

Ví dụ: Tính tích các đơn thức rồi tìm bậc
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  (hệ số nhân hệ số, biến nào nhân với biến đó)
Bậc: 7
	Tính tích các đơn thức rồi tìm bậc
a) [image: image4.png]=13y (—2x3y)
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Câu 5: Thế nào là hai đơn thức đồng dạng?
Câu 6: Để cộng (hay  trừ) các đơn thức đồng dạng ta 

Ví dụ: Tính tổng [image: image12.png]
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(cộng hệ số, giữ nguyên 1 biến)
	Tính tổng
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c) [image: image19.png]zab; —5ab; 6ab;







Câu 7: Đa thức là:

Câu 8: Thế nào là đa thức thu gọn:

Câu 9: Bậc của đa thức là: 

· Số 0 được gọi là đa thức 
và nó không 

· Khi tìm bậc đa thức, trước hết ta phải 

Câu 10: Muốn cộng (hay trừ) đa thức ta cộng (hay trừ) các 

Ví dụ: SGK trang 39
(Làm bài 31 SGK trang 40
Câu 11: Đa thức một biến là: 

Câu 12: Có mấy cách sắp xếp đa thức? liệt kê? 

· Để sắp xếp đa thức trước hết ta phải 

Câu 13: Nghiệm của đa thức là gì? 

#Tìm nghiệm của đa thức nghĩa cho đa thức =0 và giải tìm giá trị của biến
Ví dụ: Tìm nghiệm của đa thức sau: P(x)= 3x+5
3x+ 5= 0
3x= -5
  x=(-5): 3
  x= [image: image21.png]



Vậy nghiệm của đa thức P(x)= 3x+5 là [image: image23.png]



(Làm bài 65 SGK trang 51
* HÌNH HỌC
Câu 1: Định lí Py-ta-go
· Định lí Py-ta-go thuận: 

· Định lí Py-ta-go đảo: 
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Câu 2: Phát biểu trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông:
Câu 3: Góc đối diện với cạnh lớn hơn thì 

Câu 4: Cạnh đối diện với góc lớn hơn thì
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Câu 5: Dựa vào SGK trang 57 và hình vẽ hãy hoàn thành câu sau
- Đoạn vuông góc là: 

- Hình chiếu của điểm B là: 

- Đường xiên là: 

Câu 6: Bất đẳng thức tam giác
- Định lí:

- Hệ quả: 

Câu 7: Phát biểu tính chất ba đường trung tuyến:
Câu 8: Tính chất tia phân giác:
- Định lí thuận: 

- Định lí đảo: 

Câu 9: Tính chất ba đường phân giác:

Câu 10: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng: 
- Đính lí thuận: 

- Định lí đảo: 

